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- 0y ban Ghrlng khoin Nhi nu6c
- S& Giao dlch Chtlng khoin Tp HGM

T€n c6ng ty: COng ty C6 phAn DuEc Hau Giang

Dia chi tru sd chlnh: 288 Bis Nguy6n Vin Cu, P. An Hoa, Q. Ninh Kidu, Tp. CAn Tho

Di€n thoai: 07103 891433 Fax 07103 895209

Email: dhgpharma@dhgpharma.corn.vn

V6n diAu le: 871.643.300.000 ddng

M5 ch*ng kho6n: DHG

Hoqt dQng c0a Dqi hQi ddng c6 d6ng:

Kinh gt}i:

STT Nqhi quv6t Nqiy NOi dung

1. 001/2016/NQ.DHDCD 2810412016 Oai hQi ddng c6 d6ng thuong ni6n 2015
th6ng qua c6c nQi dung:

- 86o c6o c0a HQi ddng qudn tri vA f6t
qui hoqt dQng cOa COng ty nim 2015;

Hoat dQng vd thir lao cOa HDQT nim
2015; MUc ti6u chi6n lugc vd k6 hoach

kinh doanh 2016 - 202A; K6 hoach

dAu tu nim 2016 vd chi ti€u kinh

doanh ndm 2016.

- 86o c6o c0a Ban Ki6m sodt ndm 2015

- 86o c6o tiri chinh hEp nh6t ndm 2015

dd ki6m to6n

- Td trinh ph6n ph6i lEi nhuin ndm

2015 vd k6 hoach phin ph6i lqi nhuin
ndm 2016

- Td trinh srla d6i, b6 sung Didu l0
COng ty

- Td trinh lgra chgn don vi ki6m to6n dOc

lfp 86o cdo tAi chinh nim 2016



ST
T

Thdnh vi€n HDQT Chtlc vy Ngiy bit
cl6u li

thinh vi6n
HDQT

56 bu6i
hgp

tham dp

ry tc Li do
kh6ng

tham dr,r

1. Ong Hodng Nguy€n Hgc Ch0 tich HOQT 2810412014 13t13 1$Qo/o

2. OngLE Dinh Brlu Tri Ph6 Chri tich HDQT 25104t2009 13t13 100o/o

3. Bd Pham ThiVi€t Nga ThAnh vi6n HDQT
T6nq GiSm d6c

08t09t2004 13t13 100o/o

4. OngDodn Dinh Duy
Khuong

Thinh vi6n HDQT
Ph6 T6ng Gi6m d6c

29t04t2010 13t13 100o/o

5. Bd Dqng Pham Minh
Loan

Thdnh vi6n HDQT 28104t2014 08/1 3 61,5% Xin tir
nhi9m ti/
ngay
20t07t2016

6. OngTrAn ChiLi€m Thdnh vi6n HDQT
d6c l6p

28104t2014 13t13 100%

7. Ong Shuhei Tabata Thdnh vi6n HDQT
d6c lAo

28t04t2014 13t13 100o/o

8. Ong Jun Kuroda Thdnh vi6n HDQT 15t08t2016 4t13 30,8% 86 nhi€m
tU ngdy

15t08t2016

Hgi cl6ng quin tr! (Nim 2016):

1. Th6ng tin vO thinh vi€n Hgi tt6ng quin tr!

2. Hogt dQng gi6m s5t ctia HDQT eOivOi Ban T6ng Gi6m d6c:

Hoqt dQng gidm s6t va h5 trg c0a HDQT e6i vOi Ban TGD gdm:

- Theo d6i viec thr,rc hi€n c6c Nghi quy6t c0a Dai hQi ddng c6 d6ng, Bi€n bin va Nghi
quy6t c0a Hqi d6ng qudn tri;

- D6nh gid vd g6p i c6c ho?t dQng trong cOng tdc diAu hinh vd cdc mft dAu tu, tdi
chlnh, thi trudng, b6n hing, ngudn nhAn lqrc, s6n xu6t, chAt lugng.

3. Hoqt dQng cria cic ti6u ban thugc Hqi Cf6ng quin tr!
a. Ti6u ban chi6n luqc:
- Hodn thien b6o c6o chi6n luEc 2016 - 2020 trinh HDQT, DHDCD

- 86o c6o tinh hinh thqrc thi chi6n luEc hAng qui vA nim.

b. Ti6u ban ki6m to6n, quin tr! rti ro
- Tham muu vA vi€c thAnh lap Ban ki6m todn nqi bO tr|-rc thuoc HDQT vd l6n k6

hogch tuy6n dqrng nhdn sqr cho Ban ki6m todn nQi b0.

- Tham gia cirng ti6u ban nh6n slr vir tlai ngg, hodn thi€n cdc ti€u chf vd thWc hi€n
tuydn dr,rng Gi6m d6c Tii chinh.

c. Ti6u ban nhin sr,r vi dii ngQ

- 86o c6o hoat dQng nhAn sqr hdng quf vi nim

- Xdy dwng quy trinh dio tao f6 tnCra vd rd so6t danh s6ch k6 tnira

- Xdy dyng he thSng co c6u luong mdi theo tu vAn c0a EY

,-.615 6
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cd

c[qc
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4. Cic Ngh! quyiit c0a Hgi d6ng quin tr! (Nim 2016)

Trong nim 2016, HDQT da ti6n hinh 05 cuQc hgp trr,rc ti6p vi 08 cuqc hgp th6ng qua

hinh th0c gOi thu xin f ki6n d6 gidi quy6t cdc vdn ed tnuQc ch0c ning, th6m quyAn c0a
HDQT.

STT s0
Nghi quy6t

Ngiv Ngi dung Ngh! quyet

1. 001/2016/NQ.HDQT 14t01t2016
Ban hinh Quy ch6 vd quy trinh mua sim hAng

h6a, dich vg cta C6ng ty C6 phAn Dugc Hf,u

Giang 2016.

2. 002/2016/NQ.HDOT 20t01t2016

Th6ng qua 86o c6o c0a Thu kf HOQT; 86o c6o

d6nh gi6 hoat dQng cia Ban T6ng Gi6m d6c, 86o
c6o tinh hinh srl dqng qu! ph6t tri6n khoa hqc

cOng nghQ, 86o c6o quf th0 lao HDQT & BKS,

86o c6o crla c6c ti6u ban nim 2015 vi k6 hoqch

2016. Ch0 truong dAu tu g6p 51o/o v6n thAnh lfp
COng ty li6n doanh: COng ty TNHH FUJI MEDIC.

3. 003/2016/NQ.HDQT 22t03t2016
Ban hinh Quy ch6 qudn lf dAu tu crla COng ty C6
phAn Dugc Hau Giang.

4. 004i2016/NQ.HDQT 05t04t2016
Th6ng qua nQi dung bQ tAi lieu trinh DHDCD

thuong ni€n 2015. 86 nhi€m vd mi6n nhiQm c6c

chOc danh qudn lf .

5. 005/2016/NQ.HDQT 28t04t2016

ThOng qua Bdo c5o cria Thu ki HDQT; 86o c6o

d6nh gi6 hoat dOng c0a Ban T6ng Gi6m tt5c qui
1t2016 vi k6 hoach quy 212016. C6c nOi dung

OHOCD thudng ni€n 2015 cia SH Pharma. C6c

nQi dung kh6c thuOc thAm quybn HOQT

6. 006i2016/NQ.HDQT 04t06t2016 Th6ng nh6t chqn COng ty TNHH Deloitte ViQt Nam

ld don vi ki6m to6n dOc lfp 86o c6o tdi chinh nim
2016 tai CTCP DuEc Hiu Giang vd 15 C6ng ty

con.

7. 007/2016/NQ.HDQT 04t07t2016 Th0ng qua viQc b6n c6 phi6u qu! crla CTCP Dugc

Hiu Giang.



STT S6
Nghi quyet

Ngiv Ngi dung Ngh! quy6t

8. 008/2016/NQ.HDOT 14t07t2016 Mi6n nhi€m vd b6 nhiQm chOc danh qudn li.
Th6ng qua cdc nQi dung li€n quan d6n DHOCD

thudng ni6n 2016 COng ty C6 phAn Tio VTnh Hdo;

srla O6i Quy ch6 qudn lf tAi chinh C6ng ty.

9. 009/2016/NQ.HDQT 22t07t2016 Th6ng qua 86o cdo c0a Thu kf HDQT; 86o c6o
d6nh gi6 hoqt dQng sdn xudt kinh doanh; 86o c6o
st} dqng Qu! khoa hgc c6ng nghQ; 86o c6o c0a
ti6u ban chi6n luqc; 86o c6o crla ti6u ban ki6m

todn vA qudn tri r0i ro; 86o c6o c0a ti6u ban nh6n
st.t - d6i ngQ; 86o c6o thu chi qui thU lao HDQT 6

thing vi k6 hoach qurl 312017.

Th6ng qua vi$c tir nhiem vi trf thAnh vi€n HDQT
c0a bA Ding Pham Minh Loan. C6c nQidung kh6c
thuQc th5m quyAn HOQT.

10. 010/2016/NQ.HDOT 15t08t2016 Th6ng qua viQc blu b6 sung thAnh vi6n HDQT 6ng

Jun Kuroda. C6c nQi dung kh6c thuQc thdm quybn

HDQT.

11. 011/2016/NQ.HDQT 03t10t2016 ThOng qua viQc chuy6n d6i 11 COng ty con thdnh

Chi nhdnh. C6c nQi dung khdc thuQc thAm quyAn

HDQT.

12. 012t2016tNQ.HDOT 17t10t2016 Th6ng qua 86o c6o cia Thu lcf HDQT; 86o c6o
d6nh gi6 hoat tlQng sdn xuAt kinh doanh; 86o c6o
sr? dr;ng Qu! khoa hgc c6ng nghe; 86o c6o tinh
hinh thUc hign drf 6n PIC/S; 86o c6o crla ti6u ban

chi6n luEc; 86o c6o c0a ti6u ban ki6m to6n vA
qudn tri r0i ro; 86o c6o cOa ti6u ban nhAn sW - d5i

ngQ Qui 3t2016, k6 hoach qu! 4t2016 vA c6c nQi

dung kh6c thuQc thAm quyBn HDQT.

13. 013/2016/NQ.HDQT 29112t2016 Th6ng qua so Ct6 co cAu t6 ch0c mdi; 86 nhiem
vd mi6n nhi€m c6c ch0c danh qudn li. C6c nQi

dung kh6c thuQc thAm quy6n HDQT.

)



 

 

1. Thông tín về thảnh viên Ban kiểm soát 
STT Thành viên HĐQT Chức vụ 

Ngậy bắt 
đầu là thành 

viên BKS 

Số buối 
họp 

tham dự 

Tỷ lệ 

1. 
ông Trần Quốc Hưng Trường Ban Kiểm soát 08/09/2004 4/4/ 100% 

2. Bà Nguyễn Phương Thảo Thành viên BKS 26/04/2012 4/4 100% 

3. ồng Đinh Đức Minh Thành viên BKS 28/04/2014 4/4 92,3% 

 

 

STT Thành viên HĐQT Chức vụ 
Ngày bắt 

đầu là thành 
viên BKS 

Số buổi 
họp 

tham dự 

Tỷ lệ 

1. Ông Trần Quốc Hưng Trường Ban Kiểm soát 08/09/2004 4/4 100% 

2. Bà Nguyễn Phương Thảo Thành viên BKS 26/04/2012 4/4 100% 

3. Ông Đinh Đức Minh Thành viên BKS 28/04/2014 4/4 100% 

 



Giao dlch gi0a ngudi ngi b9 c6ng.ty, nguli c6 li6n quan c0a ngudi nQi bQ v6i
c6ng ty con, c6ng ty do c6ng ty nim quy6n ki6m so{t Kh6ng c6

Giao dlch gi0a c6ng ty v6i c6c d5ituqng kh6c:

4.1. Giao dich gi0a c6ng ty vdi c6ng ty md thdnh vi€n HDQT, thinh vi6n Ban Ki6m so6t,
T6ng Gi6m d6c da vd dang ld thdnh vi6n sdng lip hoac thinh vi6n HDQT, T6ng
Gidm d6c didu hinh trong thoi gian ba (03) nah tr& lai ddy (tinh tai thdi di6m lap
b6o c6o):

Ndm 2016, c6 cdc nghidp vu sau ddy duoc thuc hi€n vdi c6c b6n li€n quan:

K| 12 th6ng k6t thric ngiy
31.12.2016 31.12.2015

VNO VNO
Doanh thu bdn hdnq vd dich vu oiba C6nq tv me vhi
cdc C6no tv con md thdnh vi6n HDQT ld thdnh vi6n
HDQT. Gi6m d6c di6u hdnh cha C6nq tv con

G6ng ty C6 pnAn Dugc S6ng HEu (SH Pharma)
Ong DoAn Dinh Duy Khuong - ThAnh vi€n HOQT,
Ph6 T6ng Gi6m d6c DHG Pharma ki6m ch0 tich
HDQT SH Pharma

G6ng ty TNHH MTV TOT Pharma (TOT Pharma)
Ong DoAn Dinh Duy Khuong - ThAnh vi€n HDQT,
Ph6 T6ng Gi6m d6c DHG Pharma ki6m thAnh vi€n 145.365.634.187 {33.259.123.056
HDTV TOT Pharma

C6ng ty TNHH MTV DuEc phAm DHG

BA Phqm Thi viet Nga - Thanh vi€n HDQT, T6ng 419.900.296.i00 2{0.383.0s0.327
Gi6m d6c DHG Pharma ki€m Chri tich HDTV COng ty
TNHH MTV DuEc phAm DHG

K9 12 th6ng kgt thuc ngay
31.12.2016 31.12.2015

VND VNO

Mua hdng h6a vC dlch vg
C6ng ty TNHH MTV TOT Pharma (TOT Pharma)
Ong DoAn Dinh Duy Khuong - ThAnh vi6n HDQT,

Ph6 T6ng Gi6m d6c DHG Pharma ki6m thdnh vi€n
HDTV TOT Pharma

G6ng ty TNHH MTV Duqc phAm DHG

BA Pham Thi ViCt Nga - ThAnh vi€n HDQT, T6ng
Gi6m d6c DHG Pharma ki6m Ch0 tich HDTV C0ng ty
TNHH MTV DuEc phAm DHG

81.711.743.735 64.327.155.934

1.350.507.004 980.577.630

1.157.703.846.{69 543.123.983.361

4.2.Giao dich gi0a c6n_g ty vdi c6ng ty Td ng_udi c6 li€n quan cOa thdnh vi€n HDQT,
thdnh vi€n Ban Ki6m sodt, Gi6m d6c (T6ng Gi6m d6c) di6u hanh ld thdnh vi€n
HDQT, Gi6m d6c [6ng Gidm d6c) didu hdnh: Kh6ng c6

4.3. C6c giao dich khAc c0a c6ng ty (n6u c6) c6 thd mang lai lqi lch v6t chAt hoic phi

vat ch6t o6i voi thAnh vi€n HDQT, thdnh vi€n Ban Ki6m so6t, Gi6m cf6c fi6ng Gidm
d6c) didu hirnh: Kh6ng c6



vt. Giao dich c0a c6 d6ng ngi b9 vi ngudi li€n quan (Nim 2016):

1. Danh s6ch ngudi ngi bg vi ngudi c6 li6n quan c0a ngwdi ngi b9:
PhU lUc 02 dinh kdm

2. Giao dlch c0a nguli ngi b9 vd ngudi c6 li6n quan eOi vOi c6 phiiSu cria c6ng ty

D

,a

Vlf. Cdc v6n ctA cAn luu f khic: Kh6ng cd. -l,l/

Noi nhfn:
Nhu trOn;
Luu:AT, lR

STT Ngu&ithpc hiQn
giao dich

Quan hQ vfi
ngudi ngi bQ

56 c6 R[i€u sO
hiiu dtu kV

56 c6 phi6u sd
hfpu cu6ikV

Li do ting,
gldm (mua,

bdn, chuydn
adi. tnuilnq...)

56 c6
ohi6u

ry tc 56 c6
phitiu

ry lc

1. LO Dinh Bt}u Tri Ph6 Ch0 tich
HOQT

29.600 0,03% 0 0
Nhu cAu tdi
chlnh gia dlnh

2. Pham Vigt ThSng
Trudng Phdng co
di€n - Em ruOt c0a
Pham ThiViQt Nga

4.733 0,010/o 3 0,00%
Nhu cAu tAi

chinh gia clinh

3.
LB Thi Hdng
Nhung

Tru0ng Ban lR,
Thu kf HDQT,
Ngudi dugc 0y
quy6n c6ng b6
th6no tin

4.864 0,010/o 4 0,00%
Nhu cAu tAi

chlnh gia dlnh

4. Le Thi Hdng GAm
Chi ruOt c0a LO Thi
Hdng Nhung

600 0,00% 0 0,00%
Nhu cAu tdi
chlnh gia tllnh

5.
Ding Pham
Huy6n Nhung

x6 toan trudng
DHG Pharma

4.221 0,005% 1 0,00%
Nhu cAu tii
chlnh gia dinh

6. TrAn Thdi Binh
Trudng Phdng TAi
Chlnh

383 0,00% 3 0,00%
Nhu cAu tdi
chtnh gia clinh

7. TrAn Qu6c Hung
Tru0ng Ban Ki6m
So6t

18.453 0,020/o 12.453 0,010/o
Nhu cAu tdi
chtnh gia dinh



PHỤ LỤC 01: DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CÔNG TY

STT Tên cá nhân/Tổ chức

Tài khoản giao 

dịch chứng 

khoán (nếu có)

Chức vụ tại 

công ty 

(nếu có)

Số CMND/ 

ĐKKD

Ngày cấp 

CMND/ 

ĐKKD

Nơi cấp 

CMND/ 

ĐKKD

Địa chỉ

Thời điểm bắt 

đầu là người 

có liên quan

Thời điểm 

không còn 

là người có 

liên quan

Lý do

1 Hoàng Nguyên Học 
Chủ tịch 

HĐQT 
28/04/2014

2 Lê Đình Bửu Trí
Phó Chủ tịch 

HĐQT
25/04/2009

3 Phạm Thị Việt Nga

Thành viên 

HĐQT

Tổng Giám 

đốc

08/09/2004

4 Đoàn Đình Duy Khương

Thành viên 

HĐQT

Phó Tổng 

Giám đốc

29/04/2010

5 Đặng Phạm Minh Loan
Thành viên 

HĐQT
28/04/2014 20/07/2016

6 Trần Chí Liêm
Thành viên 

HĐQT
28/04/2014

7 Shuhei Tabata
Thành viên 

HĐQT
28/04/2014

8 Jun Kuroda
Thành viên 

HĐQT
15/08/2016

9 Lê Chánh Đạo
Phó Tổng 

Giám đốc
08/09/2004

10 Nguyễn Ngọc Diệp
Phó Tổng 

Giám đốc
01/05/2012

11 Trần Quốc Hưng
Trưởng Ban 

Kiểm soát
08/09/2004

12 Nguyễn Phương Thảo

Thành viên 

Ban Kiểm 

soát

26/04/2012

13 Đinh Đức Minh
Thành viên 

BKS
28/04/2014



STT Tên cá nhân/Tổ chức

Tài khoản giao 

dịch chứng 

khoán (nếu có)

Chức vụ tại 

công ty 

(nếu có)

Số CMND/ 

ĐKKD

Ngày cấp 

CMND/ 

ĐKKD

Nơi cấp 

CMND/ 

ĐKKD

Địa chỉ

Thời điểm bắt 

đầu là người 

có liên quan

Thời điểm 

không còn 

là người có 

liên quan

Lý do

14 Lê Thị Hồng Nhung

Trưởng 

Phòng Tài 

chính- Thư 

ký HĐQT - 

Người được 

ủy quyền 

CBTT

29/10/2010

15
Đặng Phạm Huyền 

Nhung

Kế toán 

trưởng
20/09/2010 14/07/2016

16 Lâm Diệu Phi
Giám đốc 

Marketing
01/05/2016

17 Trần Thái Bình

Trưởng 

phòng Tài 

chính

01/02/2016 01/08/2016

18 Hồ Bửu Huân
Kế toán 

trưởng
14/07/2016

19
Công ty Cổ phần Dược 

Sông Hậu

Công ty con 

(DHG 

Pharma sở 

hữu 51%)

20/07/2007

20
Công ty TNHH MTV DT 

Pharma

Công ty con 

(DHG 

Pharma sở 

hữu100%)

28/08/2008 31/12/2016

21
Công ty TNHH MTV Du 

lịch DHG

Công ty con 

(DHG 

Pharma sở 

hữu100%)

26/12/2007

22
Công ty TNHH  MTV 

Dược Phẩm HT

Công ty con 

(DHG 

Pharma sở 

hữu100%)

16/05/2008 31/12/2016

23
Công ty TNHH MTV 

Dược Phẩm CM

Công ty con 

(DHG 

Pharma sở 

hữu100%)

08/04/2008 31/12/2016

24
Công ty TNHH MTV In 

Bao Bì DHG 1 

Công ty con 

(DHG 

Pharma sở 

hữu100%)

28/09/2012



STT Tên cá nhân/Tổ chức

Tài khoản giao 

dịch chứng 

khoán (nếu có)

Chức vụ tại 

công ty 

(nếu có)

Số CMND/ 

ĐKKD

Ngày cấp 

CMND/ 

ĐKKD

Nơi cấp 

CMND/ 

ĐKKD

Địa chỉ

Thời điểm bắt 

đầu là người 

có liên quan

Thời điểm 

không còn 

là người có 

liên quan

Lý do

25
Công ty TNHH MTV 

A&G Pharma

Công ty con 

(DHG 

Pharma sở 

hữu100%)

17/06/2009 31/12/2016

26
Công ty TNHH MTV 

Dược Phẩm ST

Công ty con 

(DHG 

Pharma sở 

hữu100%)

11/04/2008 31/12/2016

27
Công ty TNHH MTV 

TOT Pharma

Công ty con 

(DHG 

Pharma sở 

hữu100%)

25/02/2009 31/12/2016

28
Công ty TNHH MTV TG 

Pharma

Công ty con 

(DHG 

Pharma sở 

hữu100%)

25/02/2009 31/12/2016

29
Công ty TNHH MTV 

Dược phẩm Bali 

Công ty con 

(DHG 

Pharma sở 

hữu 100%)

29/03/2011 31/12/2016

30
Công ty TNHH MTV 

Dược Phẩm DHG

Công ty con 

(DHG 

Pharma sở 

hữu100%)

16/08/2010

31
Công ty TNHH MTV 

Dược Phẩm B&T 

Công ty con 

(DHG 

Pharma sở 

hữu100%)

05/10/2012 31/12/2016

32
Công ty TNHH MTV VL 

Pharma

Công ty con 

(DHG 

Pharma sở 

hữu100%)

19/12/2012 31/12/2016

33
Công ty TNHH MTV 

TVP Pharma

Công ty con 

(DHG 

Pharma sở 

hữu100%)

19/10/2012 31/12/2016

34 Công ty TNHH Fuji Medic

Công ty con 

(DHG 

Pharma sở 

hữu 51%)

27/07/2016

35
Công ty Cổ phần Tảo 

Vĩnh Hảo

Công ty liên 

kết (DHG 

Pharma sở 

hữu 31,6%)

04/02/2008



PHỤ LỤC 02: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI NỘI BỘ

STT Tên cá nhân/Tổ chức

Tài khoản giao 

dịch chứng 

khoán (nếu có) 

Chức vụ tại 

Công ty

Số CMND/

Hộ chiếu

Ngày cấp 

CMND/ 

ĐKKD

Nơi cấp 

CMND/ 

ĐKKD

Địa chỉ

Số cổ phiếu sở 

hữu ngày 

31/12/2016

Tỷ lệ sở hữu 

cổ phiếu 

ngày 

31/12/2016

Ghi chú

1 Hoàng Nguyên Học 
Chủ tịch 

HĐQT 
011691788 04/04/2007 CA Hà Nội

Số 04 Ngõ 175 Hồng Hà, Hà 

Nội
15.100.330     17,32%

Cá nhân sở hữu: 

0 CP; Đại diện 

SCIC: 15.100.330 

CP

1.1

Tổng công ty đầu tư và 

kinh doanh vốn nhà 

nước (SCIC)

Phó Tổng 

Giám đốc
37.750.825     43,31%

1.2

Tổng Công ty Cổ phần 

Xuất nhập khẩu và Xây 

dựng Việt Nam 

Thành viên 

HĐQT
-                   

1.1 Nguyễn Thị Bạch Hường Vợ

1.2 Hoàng Diệu Linh Con

1.3 Hoàng Bạch Liên Con

1.4 Hà Thị Hiền Mẹ

1.5 Hoàng Thị Hạ Em

1.6 Hoàng Nguyên Hòa Em

1.7 Hoàng Thị Hoa Em

1.8 Hoàng Nguyên Hiến Em

2 Lê Đình Bửu Trí
Phó Chủ 

tịch HĐQT 
11.325.248     12,99%

Cá nhân sở 

hữu: 0 CP; Đại 

diện SCIC: 

11.325.248 CP

2.1

Tổng công ty đầu tư và 

kinh doanh vốn nhà 

nước (SCIC)

Giám đốc 

CN KV Phía 

Nam - SCIC

37.750.825     43,31%

2.2
Công ty Cổ phần Đầu tư 

và Dịch vụ Thăng Long 

Chủ tịch 

HĐQT 

Tổ chức có liên quan của Ông Hoàng Nguyên Học

Cá nhân có liên quan

Tổ chức có liên quan



STT Tên cá nhân/Tổ chức

Tài khoản giao 

dịch chứng 

khoán (nếu có) 

Chức vụ tại 

Công ty

Số CMND/

Hộ chiếu

Ngày cấp 

CMND/ 

ĐKKD

Nơi cấp 

CMND/ 

ĐKKD

Địa chỉ

Số cổ phiếu sở 

hữu ngày 

31/12/2016

Tỷ lệ sở hữu 

cổ phiếu 

ngày 

31/12/2016

Ghi chú

2.1 Trương Thị Ngọc Anh Mẹ -                   

2.2
Nguyễn Thị Hoàng 

Quyên
Vợ -                   

2.3 Lê Đình Trí Đức Con -                   

2.4 Lê Đình Trí Quang Con

2.5 Lê Kim Vân Anh Con -                   

2.6 Lê Đình Bửu Triển Em -                   

2.7 Lê Đình Bửu Trung Em -                   

3 Phạm Thị Việt Nga

Thành viên 

HĐQT, 

Tổng Giám 

đốc

201.825          0,23%

3.1 Bùi Thị Trâm Mẹ

3.2 Huỳnh Thanh Nguyên Chồng

3.3 Phạm Việt Thắng Em 3 0,00%

3.4 Phạm Việt Bắc Em

3.5 Phạm Việt Hà Em

3.6 Huỳnh Thị Quỳnh Anh Con 9.701 0,01%

3.7 Huỳnh Tuấn Anh Con

3.1
Công ty TNHH MTV 

Dược Phẩm DHG

Chủ tịch 

HĐTV 

Tổ chức có liên quan

Cá nhân có liên quan

Cá nhân có liên quan



STT Tên cá nhân/Tổ chức

Tài khoản giao 

dịch chứng 

khoán (nếu có) 

Chức vụ tại 

Công ty

Số CMND/

Hộ chiếu

Ngày cấp 

CMND/ 

ĐKKD

Nơi cấp 

CMND/ 

ĐKKD

Địa chỉ

Số cổ phiếu sở 

hữu ngày 

31/12/2016

Tỷ lệ sở hữu 

cổ phiếu 

ngày 

31/12/2016

Ghi chú

4
Đoàn Đình Duy 

Khương

Thành viên 

HĐQT, Phó 

Tổng Giám 

đốc

11.343.325     13,01%

Cá nhân sở hữu: 

18.078 CP; Đại 

diện SCIC: 

11.325.247 CP

4.1 Đoàn Vinh Quang Cha -

4.2 Nguyễn Thị Ngọc Điệp Mẹ -

4.3 Hà Thị Ánh Tuyết Vợ -

4.4 Đoàn Đình Duy Nguyên Anh 520                 0,00%

4.5 Đoàn Đình Duy Đông Em -

4.6 Đoàn Đình Tuấn Huy Em 2.086              0,00%

4.7 Đoàn Hà Anh Con -

4.8 Đoàn Vân Anh Con -

4.1
Công ty TNHH MTV 

TOT Pharma

Thành viên 

HĐTV TOT 

Pharma

- -               

4.2
Công ty Cổ phần Dược 

Sông Hậu

Chủ tịch 

HĐQT 

SH Pharma

- -               

5 Trần Chí Liêm
Thành viên 

HĐQT
0

5.1  Lê thị xuân Mai Vợ

5.2 Trần Việt Hồng Con

Cá nhân có liên quan

Tổ chức có liên quan

Cá nhân có liên quan



STT Tên cá nhân/Tổ chức

Tài khoản giao 

dịch chứng 

khoán (nếu có) 

Chức vụ tại 

Công ty

Số CMND/

Hộ chiếu

Ngày cấp 

CMND/ 

ĐKKD

Nơi cấp 

CMND/ 

ĐKKD

Địa chỉ

Số cổ phiếu sở 

hữu ngày 

31/12/2016

Tỷ lệ sở hữu 

cổ phiếu 

ngày 

31/12/2016

Ghi chú

5.3 Trần thị xuân Lan Con

5.4 Trần thị xuân Hoa Con

5.5 Trần chí Dũng Em

5.6 Trần Thị Việt Triều Em

5.7 Trần thị Ú Em

6 Shuhei Tabata
Thành viên 

HĐQT
0

6.1 Miyako Tabata Mẹ

6.2 Emiko Tabata Vợ

6.3 Teppei Tabata Con

6.4 Shinpei Tabata Con

6.5 Akiko Tabata Con

6.6 Masako Ukai Chị gái

7 Jun Kuroda
Thành viên 

HĐQT
0

7.1 Akira Kuroda Cha

7.2 Akiko Kuroda Vợ

7.3 Namiko Kuroda Con gái

7.4 Shin Kuroda Anh Trai

7.5

Công ty cổ phần Dược 

phẩm Taisho/Taisho 

Pharmaceutical Co., Ltd

Ủy viên Ban 

chấp hành
21.304.064     24,44%

Cá nhân có liên quan 

Cá nhân có liên quan 



STT Tên cá nhân/Tổ chức

Tài khoản giao 

dịch chứng 

khoán (nếu có) 

Chức vụ tại 

Công ty

Số CMND/

Hộ chiếu

Ngày cấp 

CMND/ 

ĐKKD

Nơi cấp 

CMND/ 

ĐKKD

Địa chỉ

Số cổ phiếu sở 

hữu ngày 

31/12/2016

Tỷ lệ sở hữu 

cổ phiếu 

ngày 

31/12/2016

Ghi chú

7.6

Công ty TNHH Taisho 

Thượng Hải/Taisho Co., 

Ltd. Shanghai

Chủ tịch

7.7

Công ty Dược phẩm 

Taisho California/Taisho 

Pharmaceutical 

California Inc.

Tổng Giám 

đốc

7.8

Công ty Dược phẩm 

Taisho Sdn. Bhd 

(Malaysia)/Taisho 

Pharmaceutical (M) Sdn. 

Bhd.

Giám đốc

7.9

Công ty Dược phẩm 

Taisho Châu Á Sdn. 

Bhd/Taisho 

Pharmaceutical Asia

 (M) Sdn. Bhd.

Giám đốc

7.10

Công ty Dược phẩm 

Taisho Singapore Pte 

Ltd/Taisho 

Pharmaceutical 

Singapore Private 

Limited

Giám đốc 

điều hành

7.11

Công ty TNHH Dược 

phẩm Taisho Osotspa/ 

Osotspa Taisho 

Pharmaceutical Co., Ltd.

Giám đốc

7.12

Công ty Dược phẩm 

Taisho Indonesia Tbk/ 

PT. Taisho 

Pharmaceutical 

Indonesia Tbk

Tổng Giám 

đốc



STT Tên cá nhân/Tổ chức

Tài khoản giao 

dịch chứng 

khoán (nếu có) 

Chức vụ tại 

Công ty

Số CMND/

Hộ chiếu

Ngày cấp 

CMND/ 

ĐKKD

Nơi cấp 

CMND/ 

ĐKKD

Địa chỉ

Số cổ phiếu sở 

hữu ngày 

31/12/2016

Tỷ lệ sở hữu 

cổ phiếu 

ngày 

31/12/2016

Ghi chú

7.13

Công ty TNHH Taisho 

Việt Nam/Taisho 

Vietnam Co., Ltd.

Giám đốc 

7.14

Công ty Tập đoàn Dược 

phẩm HOE/ HOE 

Pharma Holdings Sdn. 

Bhd.

Giám đốc

7.15

Công ty Compania 

Internacional de 

Comercio, S.A.P.I de 

C.V/ Compania 

Internacional de 

Comercio, S.A.P.I de 

C.V. 

Tổng Giám 

đốc

8 Lê Chánh Đạo

Phó Tổng 

Giám đốc, 

Giám đốc 

tài chính

81.558            0,09%

8.1 Huỳnh Thị Xính Mẹ

8.2 Phùng Kim Phượng Vợ 512 0,00%

8.3 Lê Đức Thắng Anh

8.4 Lê Văn Hữu Anh

8.5 Lê Thị Hiền Lương Em

8.6 Lê Thị Lương Hảo Em

8.7 Lê Kiến Quốc Em

8.8 Lê Khương Ninh Em

8.9 Lê Thị Mỹ Lương Em



STT Tên cá nhân/Tổ chức

Tài khoản giao 

dịch chứng 

khoán (nếu có) 

Chức vụ tại 

Công ty

Số CMND/

Hộ chiếu

Ngày cấp 

CMND/ 

ĐKKD

Nơi cấp 

CMND/ 

ĐKKD

Địa chỉ

Số cổ phiếu sở 

hữu ngày 

31/12/2016

Tỷ lệ sở hữu 

cổ phiếu 

ngày 

31/12/2016

Ghi chú

8.10 Lê Trung Lương Em

8.11 Lê Phùng Phượng Anh Con

8.12 Lê Phùng Duy Anh Con

9 Nguyễn Ngọc Diệp
Phó Tổng 

Giám đốc
4.912              0,01%

9.1 Dương Thị Kim Tuyến Mẹ

9.2 Nguyễn Kim Chi Chị

9.3 Nguyễn Ngọc Bửu Em

9.4 Nguyễn Văn Thuấn Chồng

9.5 Nguyễn Hoàng Khang Con

9.6 Nguyễn Ngọc Kim Khánh Con

10 Trần Quốc Hưng

Trưởng 

Ban Kiểm 

soát

12.453            0,01%

10.1 Nguyễn Hồng Nhung Vợ 5

10.2 Trần Quốc Dũng Con

10.3 Trần Thị Thùy Dung Con

10.4 Phạm Thị Cấp Mẹ 

10.5 Trần Quốc Châu Anh

10.6 Trần Thị Thu Hương Chị

10.7 Trần Quốc Hùng Em

10.8 Trần Thị Thu Hạnh Em

10.9 Trần Thị Tuyết Hoa Em



STT Tên cá nhân/Tổ chức

Tài khoản giao 

dịch chứng 

khoán (nếu có) 

Chức vụ tại 

Công ty

Số CMND/

Hộ chiếu

Ngày cấp 

CMND/ 

ĐKKD

Nơi cấp 

CMND/ 

ĐKKD

Địa chỉ

Số cổ phiếu sở 

hữu ngày 

31/12/2016

Tỷ lệ sở hữu 

cổ phiếu 

ngày 

31/12/2016

Ghi chú

11 Nguyễn Phương Thảo

Thành viên 

Ban Kiểm 

soát

-                   

11.1 Nguyễn Ninh Thực Bố

11.2 Trần Thu Thủy Mẹ

11.3 Nguyễn Quỳnh Trang Chị

11.4 Phan Hoàng Giang Chồng

11.5 Nguyễn Đức Anh Con

11.6 Phan Đăng Nhật Minh Con

12 Ông Đinh Đức Minh
Thành viên 

BKS
13                   

12.1 Trần Thị Tuyết Nga Mẹ

12.2 Hồ Thị Thanh Phương Vợ

12.3 Đinh Thị Bích Liễu Chị

12.4 Đinh Phương Khánh Anh

13 Lâm Diệu Phi
Giám đốc 

Marketing
2.616              0,00%

13.1 Lâm Văn Mến Cha

13.2 Tô Thúc Khên Mẹ

13.3 Lê Thị Linh Chi Vợ

13.4 Lâm Phúc Nguyên Con

13.5 Lâm Khôi Nguyên Con

13.6 Lâm Ngọc Chi Chị

13.7 Lâm Ngọc Hương Chị

13.8 Lâm Ngọc Nhị Em

13.9 Lâm Diệu Quốc Em

13.1
Công ty Cổ phần Tảo 

Vĩnh Hảo

Chủ tịch 

HĐQT

13.2
Công ty TNHH MTV 

TOT Pharma

Thành viên 

HĐTV TOT 

Pharma

Cá nhân có liên quan

Tổ chức có liên quan



STT Tên cá nhân/Tổ chức

Tài khoản giao 

dịch chứng 

khoán (nếu có) 

Chức vụ tại 

Công ty

Số CMND/

Hộ chiếu

Ngày cấp 

CMND/ 

ĐKKD

Nơi cấp 

CMND/ 

ĐKKD

Địa chỉ

Số cổ phiếu sở 

hữu ngày 

31/12/2016

Tỷ lệ sở hữu 

cổ phiếu 

ngày 

31/12/2016

Ghi chú

14 Lê Thị Hồng Nhung

Trưởng 

Phòng tài 

chính - Thư 

ký HĐQT

4                     0,00%

14.1 Lê Anh Tuấn Cha

14.2 Trần Thị Thêu Mẹ

14.3 Lê Hoàng Nam Chồng 82 0,00%

14.5 Lê Thị Hồng Gấm Chị

14.6 Lê Thị Hồng Vóc Chị

14.7 Lê Thị Thanh Bắc Chị

14.8 Lê Thu Hiền Em

14.9 Lê Nguyên Hưng Con

14.10 Lê Nhật Vượng Con

15 Hồ Bửu Huân
Kế toán 

trưởng
6                     0,00%

15.1 Hồ Công Nghệ Cha

15.2 Nguyễn Thị Nghiệp Mẹ

15.3 Bà Lê Thị Kim Lài Vợ

15.4 Hồ Lê Khả Hân Con

15.5 Hồ Lê Khôi Nguyên Con

15.6 Hồ Bửu Kỳ Em

15.7 Hồ Mộng Nương Em

15.8 Hồ Mộng Kinh Em

15.9 Hồ Mộng Trắc Em




